
UY BAN NHAN DAN
TiNH BINH DUONG

CONG HoA xX HOI CHU NGHiA Vl~T NAM
DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc

Binh Duong, ngay oJ thang G ndm 2018S6A~21JQf)-UBND

QUYETDINH
V~ vi~c cong b8 BQ tho tuc hanh chinh thuQc thim quy~n

ghii quy~t cua Sir Van hoa Th~ thao va Du lich,
Uy ban nhan nhfin cap huy~n va Uy ban nhan dan cap xii

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can cir Luat T6 clurc chinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi dinh s6 63/201 O/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh
phu vS kiem soat thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 92/20 17/ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 cua Chinh
phu sua d6i, b6 sung m9t s6 diSu cua cac Nghi dinh lien quan dSn kiem soat thu
tuc hanh chinh;

Can cir Thong tir s6 02/2017 ITT -VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua B9
tnrong, Chu nhiem Van phong Chinh phu huang dfin vS nghiep vu kiSm soM thu
t\lChfmh chinh;

Xet dS nghi cua Giam d6c Sa Van hoa ThS thao va Du lich tc;liTO' trinh s6
83/TTr-SVHTTDL ngay 01 thang 6 nam 2018,

QUYETDINH:

Di~u 1.Cong b6 kem thea QuySt dinh ll!lY B9 thu t\lChanh chinh (TTHC)
thu9C th~m quySn giai quySt cua Sa Van hoa ThS thao va Du lich; Uy ban nhan
nhan c~p huy~n va Uy ban nhan dan c~p xa, g6m:

- TTHC c~p tinh: 111 TTHC.

- TTHC c~p huy~n: 13 TTHC.

- TTHC c~p xa: 03 TTHC.

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u Ivc thi hanh kS tiT ngay kyo

Thay thS QuySt dinh s6 1357/QD-UBND ngay 30/5/2017 (co 92 TTHC c~p
tinh, 13 TTHC c~p huy~n, 03 TTHC c~p xa) cua Chu tich UBND tinh vS Cong
b6 B9 thu t\lChanh chinh thu9C th~m quySn giai quySt cua Sa Van hoa ThS thao
va Du lich; Uy ban nhan dan c~p huy~n va Uy ban nhan dan c~p xa tren dia ban
tinh Binh Duong.



~
Di~u 3. Chanh van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam d6c SaVan h:1' ',r,y 6)

thao va Du lich; Giam d6c cac Sa, rno tnrong cac Ban, Nganh; Uy ban nha~a .~~
cac huyen, thi xa, thanh pho; Uy ban nhan dan cac xa, ph~(mg, thi td.n va ~ ;' . :.
chirc, ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.z. '~f~~'P Qc:.

--_../"C)~

Nui nhfin:.£t.- CHU TIC~ -*------~
- Nhir Di€u 3; •
- Cue KSTTHC - VPCP;
- TT.TU, TT.HDND tinh;
- CT, cac PCT UBND tinh;
- LDVP, KSTT, VX, Website;
- Trung tam hanh chinh cong;
- Luu: VTW--~r
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PHAN I.
G

V TUC HANH CHiNH THUOC THAM QUYEN
~ ~ ." sa VAN HoA THE THAO vA DU LJCH;
A '"I Z. ....? A A Z. -

. .. .\. N AP HUYEN, UY BAN NHAN DAN CAP XA
:19 .~~~_/ S h kern thea Q. uyit dinh. s6.A5.2.4~QI[)-UBND"' -( _w-rD~. .

ngay 0.. ' _- rn 2018 cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh Binh Duong)

I.THV TVC HANH CHiNH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET
CVA CVA Sa VAN HOA, THE THAO vA DU LJCH

STT Ten tho tuc hanh chinh Trang

A LiNH vVC VAN HOA

At Di san van hoa

1 1 Dang ky di v~t, c6 v~t, bao v~t quoc gia 1

C~p phep cho ngiroi Vi~t Nam dinh cir a mroc ngoai, t6 chirc, 4

2 2 ca nhan mroc ngoai tien hanh nghien ciru suu t~m di san van
hoa phi v~t thS tai dia phirong

Xac nhan du diSu kien c~p gi~y phep hoat dQng d6i voi bao 9
3 3 tang ngoai cong l~p

4 4 C~p phep hoat dQng bao tang ngoai cong l~p 12

5 5 Cap gi~y phep khai quat kh~n c~p 15

C~p chirng chi hanh nghe mua ban di vat, c6 vat, bao v~t quoc 18
6 6 gla

Cong nhan bao vat quoc gia d6i voi bao tang c~p tinh, ban 21
7 7 hoac trung tam quan ly di tich

~ong nh~n bao v~t qu6c gia d6i vai bao tang ngoai cong l~p, 26

8 8 to chuc, ca nhan la chu sa hilu ho~c dang quan ly hqp phap
hi~n v~t

9 9 C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh giam dinh c6 31

v~t

10 10 C~p lC;ligi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh giam dinh 35
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12 ~:~g chi hanh nghe tu bd di tich 41

14 14 Cclp lai giclychirng nhan du diSu kien hanh nghe tu bd di tich 48

A2 Di~n anh

15 1 Cap gi~y phep phd bien phim
(- Phim tai lieu, phim khoa h9C, phim hoat hinh do co sa dien
anh thuoc dia phirong san xuat hoac nhap khau;

- Cap gicly phep pho biSn phim truyen khi nam truce liSn kS,
cac co sa dien anh thuoc dia phirong dap irng cac diSu kien:

+ San xuclt it nh~t 10 phim truyen nhua diroc phep phd bien;

+Nhap khAu it nhat 40 phim truyen nhua diroc phep phd bien)

2 Cap giclyphep phd biSn phim co su dung hieu irng d~c biet tac
dQng dSn ngiroi xem phim (do cac co sa dien anh thuoc dia
phuong san xuat hoac nhap khau)

16

A3 My thu~t, Nhi~p anh va Tri~n lam

17 1 TiSp nh~n thong bao td chilc thi sang tac tac phAmmy thu~t 60

(thAmquySn cua Sa Van hoa, ThS thao va Du lich)

18 2 Cclpgiclyphep triSn lam my thu~t (thAm quySn cua Dy ban nhan 62
dan cclptinh)

19 3 Cclp giclyphep sao chep tac phAmmy thu~t vS danh nhan van 66
hoa, anh hung dan tQc, lanh t\1

20 4 C~y gi~yphep xay d\fllg tuqng dai, tranh hoanh trang 69

21 5 C~y gi~y phep td chtrc tr';lisang mc dieu kh~c (thb quySn cua Dy 72
ban nhan dan cclptinh)

22 6 Cclp giclp phep tri@n lam tac phAm nhiSp anh t';li Vi~t Nam 75
(thAmquySn cua Dy ban nhan dan cclptinh)

23 7 c~p gi~y phep dua tac ph:1m nhiSp anh tu Vi~t Nam ra nuac 78

51

56
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6~
l~liV~~t~~[l(tharn quyen cua Uy ban nhan dan cap tinh)

A4 z {~I~lr) .,~ .tL~lu di~n,(

\~c ..~~\\ L<'

1\ ~~~p, t6 chirc bieu diSn nghe thuat, trinh diSn thai 81
24 ttli~~"'~HJcac to chirc thuoc dia phuong

2 Cftp gifty phep cho phep t6 chirc, ca nhan Viet Nam thuoc dia 86

25 phuong ra mroc ngoai biSu diSn nghe thuat, trinh diSn thai
trang

3 Cftp gifty phep cho d6i urong thuoc dia phuong moi t6 chirc, 90

26 ca nhan mroc ngoai vao bieu diSn nghe thuat, trinh diSn thai
trang tai dia phuong

4 Cftp gifty phep t6 chirc thi nguoi dep, ngiroi mfiu trong pham 94
27 vi dia phuong

5 Cftp gifty phep phe duyet nQi dung ban ghi am, ghi hinh ca 100
28 mila nhac, san khau cho cac t6 chirc thuoc dia phuong

6 Thong bao t6 clnrc biSu diSn nghe thu~t, trinh diSn thai trang; 105
29 thi nguai dyp, nguai mfiu

7 Chftp thu~n dia diSm dang cai vong chung kSt cUQcthi nguai 110
30 dyp, nguai mfiu

AS Van boa CO' sO'

31 1 Cftpgiftyphep kinh doanh karaoke (do So' van h6a, ThS thao va Du 113

Iichcftp)

32 2 Cftpgiftyphep kinh doanh vU truOng 118

33 3 Cftp gifty phep t6 chilc IS hQi 122

34 4 TiSp nh~n he, sa thong bao san phc1mquang cao tren bang 126

quang cao, bang-ron

35 5 TiSp nh~n thong bao t6 chuc doan nguai thl!c hi~n quang cao 130

36 6 Cftp gifty phep thanh l~p Van phong d~i di~n cua doanh nghi~p 132
quang cao nuoc ngoai t~i Vi~t Nam

37 7 Cftp sua d6i, b6 sung Gifty phep thanh I~p Van phong d~i di~n 136
cua doanh nghi~p quang cao nuoc ngoai t~i Vi~t Nam
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38 8r~(~~~~ phep thanh lap Van phong dai dien cua doanh 140

( . 'J. . -;

I.e:: \~~~p?~ , ~o mroc ngoai tai Viet Nam
\\ e

A6 \~~~~~~u van hoa ph~m khong nh~m muc dich kinh~~-,'.~ .dOaIDT

1 C~p phep nhap kh~u van hoa pham khong nham muc dich 144

39 kinh doanh thuoc tham quyen cua Sa Van hoa, ThS thao va
Du lich

2 Giam dinh van hoa pham xu~t kh~u khong nham muc dich kinh 147
40 doanh cua ca nhan, t6 chirc a dia phirong

A7 Nh~p kh~u van hoa pham nham muc dich kinh doanh

I Thu tuc phe duyet nQi dung tac pham tao hinh, my thuat irng dung, 150
41 tac pham nhiep arm nhap kh~u

42 2 Thu tuc phe duyet noi dung tac pham dien arm nhap kh~u 153

3 Thu wc xac nh~ danh mvc san phfun nghe nhin eo nQi dung vui 159
43 choi giai tri nh~p kh~u

A8 ThU' vi~n

44 1 Dang ky hO(,ltdQng thu vi~n tu nhan co v6n sach ban dau tu 164

20.000 ban tra len

A9 Qmin If sfr d\lng vii khi, sung san, v~t li~u nB, cong C\l h8
trf}'

45 I Thu tvc cho phep t6 chuc triSn khai su dVng vii khi quan 169

dVng, sung san, vfi khi thS thao, v~t li~u n6, c6ng cv h6 trQ'
con tinh nang, tae dVng duQ'c su dVng lam d(,locv

B LiNH vVC GIA DiNH

46 1
C~p Gi~y chUng nh~n dang ky hO(,ltdQng eua cO"sa h6 trQ' n(,ln 172

nhan b(,lOl\l'c gia dinh (th~m quySn cua UBND c~p tinh)

C~p l(,liGi~y chUng nh~n dang ky ho~t dQng cua cO"sa h6 trQ' 177

47 2 n(,ln nhan b(,lo l\l'c gia dinh (th~m quySn cua Uy ban nhan dan
c~p tinh)

48 3 Thu tvc d6i Gi~y chUng nh~n dang kY hO(,ltdQng cua cO"sa h6 180
trQ' n(,ln nhan b(,lOIvc gia dinh (th~m quySn cua Uy ban nhan
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(fi' Vd!inlC~"N~! . W ~Yi.\ ..;.I

z :'. ~ Giiiy,chimg nhan dang ky heat d<)n(', cua c,! sa tir 183
I. .a: \

~\

49 ,-( '),'-..._~ r g, chong bao lire gia dinh (tham quyen cua Uy ban
~ .n~n ap tinh)--

Thu tuc c~p lai Giay chirng nhan dang ky heat dong cua co sa 188

50 5 ttr v~n v@phong, chong bao hrc gia dinh (tham quyen cua Uy
ban nhan dan c~p tinh)

Thu tuc d6i Gifty clnrng nhan dang ky hoat dQng cua co sa tir 191

51 6 vftn v@phong, chong bao hrc gia dinh (tham quyen cua Uy ban
nhan dan c~p tinh)

Thu tuc c~p Giay clnrng nhan nghiep vu cham soc nan nhan bao 195
52 7 lire gia dinh

Thu tuc c~p Giay chUng nh~n nghi~p V\l tu vftn v@phong, 197
53 8 ch6ng b~o l\fc gia dinh

9 Thu t\lC cftp The nhan vien cham soc n~n nhan b~o h,rc gia 199
54 dinh

10 Thu t\lC c~p l~i The nhan vien cham soc n~ nhan b~o l\fc gia 202
55 dinh

11 Thu t\lC cftp The nhan vien tu vftn phong, ch6ng b~o l\fc gia 205
56 dinh

57 12 Thu t\lCc~p l~i The nhan vien tu vftn phong, ch6ng b~o l\fc gia 208

dinh

e LiNH vue THE Due THE THAO. .
58 1 Cftp gifty chUng nh~n du di@uki~n kinh doanh ho~t dQng thS 211

thao d6i v6i cau l~c bQthS thao chuyen nghi~p

59 2 Cftp gifty chUng nh~n du di@uki~n kinh doanh cua doanh 215
nghi~p kinh doanh ho~t dQng thS thao

60 3 Thu t\lC c~p l~i gifty chUng nh~n du di@uki~n kinh doanh ho~t 221
dQ?g thS thao trong truang hqp thay d6i nQi dung ghi trong
giay chUng nh~n

61 4 Thu t\lC cftp l~i gifty chUng nh~n du di@uki~n kinh doanh ho~t 225
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62 228

(I~(I:€.H ~l trong truOng hgp bi mat ho~c hu hong

~~\~ J ; irng nh~n du diSu ki~n kinh? doanh cua doanh
~ ~ C) ~ doanh hoat d(>ng the thao to chirc hoat dong

~·it 1 '6l, snooker

63 6 Cap gi~y chirng nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh 233
nghiep kinh doanh hoat d(>ngthS thao t6 clnrc hoat d(>ngthS due
thShinh

64 7 C~p gi~y chirng nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh nghiep 238
kinh doanh hoat d(>ngthS thao t6 chirc hoat d(>ngmo to mroc
tren bien

65 8 Cap gi~y chimg nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh 244
nghiep kinh doanh hoat d(>ngthS thao t6 chirc hoat d(>ngvii dao
giai tri

66 9 Cap gi~y chimg nh~ du diSu kien kinh doanh cua doanh nghiep 249
kinh doanh hoat dong thS thao t6 chirc hoat dong boi, l~

67 10 C~p gi~y chirng nhan du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 258
nghi~p kinh doanh ho~t d(>ngthS thao t6 chuc ho~t d(>ngkhieu
vu thS thao

68 11 C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 263
nghi~p kinh doanh ho~t d(>ngthS thao t6 chuc ho~t d(>ngmon

? ,

VO co truyen va vovinam

69 12 C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh nghi~p 268
kinh doanh ho~t d(>ngthS thao t6 chuc ho~t d(>ngquful vQt

70 13 C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 273
nghi~p kinh doanh ho~t d(>ngthS thao t6 chuc ho~t d(>ngthS
d\lc thAmmy

71 14 C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 278
nghi~p kinh doanh ho~t d(>ngthS thao t6 chuc ho~t d(>ng dil
Im;mva diSu bay d(>ngco

72 15 C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 283
nghi~p kinh doanh ho~t d(>ngthS thao t6 chuc ho~t d(>ngt~p
luy~n quySn anh

73 16 C~p gi~y chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 288
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336

III<:.(/~?~.'''~~.'.~~ ~ doanh hoat dong the thao to chirc hoat dQng
~ \);'~f.'~~~~~.\~~~C':"·::[~/ r-..

74 \\t~' ~~ chtrng nhan du dieu kien kinh doanh cua doanh 293
~.;t. :'1' ~inh doanh hoat dQng thS thao t6 chirc hoat dong B~n
sung the thao

75 18 cfip gifiy chirng nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh 299
nghiep kinh doanh hoat dong thS thao t6 chirc hoat dQng
Karatedo

76 19 Cap gifiy clnrng nhan du dieu kien kinh doanh cua doanh 304
nghiep kinh doanh hoat dQng thS thao t6 chirc hoat dQng Lan
Su Rong

77 20 Cap gifiy clurng nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh 309
nghiep kinh doanh hoat dong thS thao t6 chirc hoat dQng Judo

78 21 cfip gifiy chirng nhan du diSu kien kinh doanh cua doanh 314
nghiep kinh doanh hoat dong thS thao t6 clnrc hoat dong Bong
da

79 22 cfip gifiy chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 319
nghi~p kinh doanh ho~t dQng thS thao t6 chilc ho~t dQngBong
bim

80 23 cfip gifiy chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 324
nghi~p kinh doanh ho~t dQng thS thao t6 chilc ho~t dQng C~u
long

81 24 cfip gifiy chUng nh~n du diSu ki~n kinh doanh cua doanh 329
nghi~p kinh doanh ho~t dQng thS thao t6 chilc ho~t dQng Patin

82 25 Dang cai t6 chuc Giai thi dfiu vo dich tUng mon thS thao cua 334
tinh, thanh ph6 tl'\l'cthuQc trung uang

D LiNH vl/C DULICH

Dl Lfr hanh

83

3 Thu t\lCcfip gifiy phep kinh doanh dich v\llii hanh nQi dia

1 Thu t\lCcong nh~n diSm du lich

84 2 Thu t\lCcong nh~n khu du lich cfip tinh 340

85 343
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87~~:R~~~~p d6i gi~y phep kinh doanh dieh v\lIll' h[mh nQi dia 352
~ ~ "88 6 TIlU tuc thu hoi giay phep kinh doanh dich vu ltr hanh nQi dia 356

trong tnrong hQ'P doanh nghiep cham dill hoat dong kinh
doanh dich vu lfr hanh

89 7 Thu tuc thu h6i gi~y phep kinh doanh dich vu Ill'hanh nQi dia 360
trong tnrong hQ'Pdoanh nghiep giai thS

90 8 Thu tuc thu h6i gi~y phep kinh doanh dich vu Ill' hanh nQi dia 363
trong tnrong hQ'Pdoanh nghiep pha san

91 9 C~p Gi~y phep thanh I~p Van phong dai dien tai Viet Nam 365
cua doanh nghiep kinh doanh dich vu lir hanh mroc ngoai

92 10 C~p lai Gi~y phep thanh I~p Van phong dai dien tai Vi~t Nam 371
cua doanh nghiep kinh doanh dich vu Ill' hanh mroc ngoai
trong tnrong hQ'Pchuyen dia diem d~t tru sa cua van phong
d~i di~n

93 11 C~p I~i Gi~y phep thanh I~p Van phong d~i di~n t~i Vi~t Nam 377
eua doanh nghi~p kinh doanh dieh V\l Ill' hanh nuae ngoai
trong truOng hQ'PGi~y phep thanh I~p Van phong d~i di~n bi
m~t, bi huy ho~i, bi hu hong ho~e bi tieu huy

94 12 DiSu ehinh Gifiy phep thanh I?p Van phong d~i di~n t~i Vi~t 380
Nam eua doanh nghi~p kinh doanh dieh V\l Ill' hanh nuae
ngoai

95 13 Gia h~n Gi~y phep thanh I?p Van phong d~i di~n t~i Vi~t Nam 385
eua doanh nghi~p kinh doanh dieh v\lIll' hanh nuae ngoai

96 14 Thu t\le eh~m dfu ho~t dQng eua Van phong d~i di~n t~i Vi~t 389
Nam eua doanh nghi~p kinh doanh dieh V\l Ill' hanh nuae
ngoai

97 15 Thu t\le e~p the huang d~n vien du Iieh qu6e tS 393

98 16 Thu t\le efip the huang d~n vien du Itch nQi dia 398
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402

406

(/<i./B -:1 J'j ,,\99 ,zI~·(,~...jfi.· U ~ .\)i~~the hu6ng d~n vien du lich tai diem
4.1~1~.i:,r. '.>..}~'J- ,.:r\ <P " . . . ,.r· '1/'\, '.~ ~;i,=::-~~~" 0!J
'\..((( ..., "'''''4 --;;"0';$

100 I'~ ;rn~ cfrp d6i the hu6ng d~n vien du lich quoc tS, the hu6ng
Gan vien du lich nQi dia

101 19 Thu tuc cfrPlai the hu6ng d~n vien du lich

102 20 Thu tuc cfrp Giay chimg nhan khoa c~p nhat kiSn thirc cho 414

hu6ng d~n vien du lich nQi dia va hu6ng d~n vien du lich, ,
quoc te

D2 LU'u tru du lich

103 1 Thu tuc cong nhan hang co sa luu tru du lich: hang 1-3sao 417

d6i voi co sa luu tru du lich (khach san, biet thir du lich, din
hQdu lich, tau thuy luu tru du lich)

D3 Djch V\I du lich khac

104 1 Thu t\lCCong nh~n co sa kinh doanh dich V\lmua s~m d~t tieu 422

chuftn ph\lc v\l khach du Jich

105 2 Thu?t\lCCong nh~n co sa kinh doanh dich V\l an u6ng d~t tieu 425

chuan ph\lc V\l khach du ljch

106 3 Thu t\lC cong nh~n co sa kinh doanh dich V\l thS thao d~t tieu 428

chuftn ph\lc V\l khach du ljch

107 4 Thu t\lC con?gnh~n co sa kinh doanh dich V\lvui choi, giai tri 431

d~t tieu chuan ph\lc V\lkhach du lich

108 5 Thu t\lC cong nh~n co sa kinh doanh dich V\l cham soc suc 434

khoe d~t tieu chuftn ph\lc v\l khach du ljch

D GIAI QUYET KHIEU N~I, TO cAo
Dl Khi~u n~i

109 1 Giai quyst khiSu n~i lfin dfiu 436

110 2 Giai quySt khiSu n~i lfin hai 441

9
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STT Ten tho tuc hanh chinh Trang

At Van hoa co so'

1 1 C~p gi~y phep kinh doanh karaoke 447

(do co quan e~p gi~y phep kinh doanh e~p huyen e~p)

2 2 Cong nhan l§n d&u "Co quan dat chuan van hoa", "Dan vi dat 452

ehuful van hoa", "Doanh nghiep dat ehuful van hoa"

3 3 Cong nhan "Thon van hoa" "Ling van hoa" "Ap van hoa" "Ban 456. , , ,
van hoa" va wang dirong

4 4 Cong nhan "T6 dan ph6 van hoa" va wang duong 460

5 5 Thu tuc cong nhan l~n d~u va cong nhan lai "Xa dat chuan van 465

hoa nong thon moo"

6 6 Thu tuc cong nhan l§n d~u va cong nhan lai "Phuong, Thi tr~ dat 469

ehuful van minhdo thi"

A2 ThO' vi~n

7 1 Dang ky hoat d{>ng thir vien nr nhan co v6n sach ban d~u tir 474
1.000 ban dSn diroi 2.000 ban

A3 Gia dinh

8 1 C~p Gi~y clurng nhan dang ky heat dong cua co So' h6 trq n(;ln 478
nhan b(;loh!e gia dinh (thfim quy@n eua UBND e~p huy~n)

9 2 C~p l(;liGi~y chUng nh~n dang ky hO(;ltd{>ng eua co So' h6 trq 482
n(;lilnhan b(;loh!e gia dinh (thfim quy@n eua UBND e~p huy~n)

10 3 D6i Gi~y chUng nh~n dang ky hO(;ltd{>ngeua co So' h6 trq n(;lil 485
nhan b(;loh!e gia dinh (thfim quy@n eua UBND e~p huy~n)

10



11 488

JI-, 9 , ,
12 .1Giay chirng nhan dang ky hoat dong cua co so tu van 492

vS phong, chong bao hrc gia dinh (tham quyen cua UBND cfrP
huy~n)

13 6 D6i GifrYchirng nhan dang ky hoat di)ng cua co s6 tu vfrn vS 494
phong, chong bao hrc gia dinh (tham quyen cua UBND cfrP
huyen)

III. THU Tl)C HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
CUA UY BAN NHAN DAN cAp xA

STT Trang

506

Ten tho tuc hanh chinh

A VANHOA

At Linh vue Van hoa co sa
1 1 Cong nhan gia dinh van hoa 498

A2 Thtr vien

2 1 Dang ky hoat di)ng thu vien tu nhan co v6n sach ban d~u tir 502
500 ban dSn diroi 1.000 ban

3

B THE Dl)C THE THAO

1 Cong nhan cau lac bi) thS thao co s6
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PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH; 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND  

ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

             

 
 II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

A1 Văn hóa cơ sở  

1 1 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke  

(do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) 

449 

2 2 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 
chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

453 

3 3 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản 
văn hóa”  và tương đương 

458 

4 4 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 461 

5 5 Thủ tục công nhận lần đầu và công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới” 

466 

6 6 Thủ tục công nhận lần đầu và công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt 
chuẩn văn minh đô thị” 

4670 

A2 Thư viện  

7 1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 
1.000 bản đến dưới 2.000 bản 

475 

A3 Gia đình  

8 1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

479 

9 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

483 
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10 3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

486 

11 4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 
huyện) 

489 

12 5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn 
về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 
huyện) 

493 

13 6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 
huyện) 

496 
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 II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 
A1. Văn hóa cơ sở 

1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép 
kinh doanh cấp huyện cấp) 

* Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Nộp hồ sơ 

- Cá nhân gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để cá 
nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND cấp huyện 
phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

+ Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả 
hoặc thông qua dịch vụ bưu chính (nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu). Về giá 
cước dịch vụ: Thực hiện theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 
của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

* Cách thức thực hiện : Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thị xã, thành phố.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012); 

(2) Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết:  

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.      

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện (nếu có): Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp 
huyện. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                   

* Phí, lệ phí:  

- Tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, 
Bến Cát, Tân Uyên): 

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy; 

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy. 

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề 
nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng. 

- Tại các khu vực khác (Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên):  

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy; 

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy. 

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề 
nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

(1) Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn 
giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 
200m trở lên. 

(2) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công 
trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ. 

(3) Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn 
thấy toàn bộ phòng. 

(4) Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để 
đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

(5) Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn 
sợi đốt 40W cho 20m2. 

(6) Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy 
định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. 
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(7) Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt. 

* Trường hợp hộ cá thể kinh doanh dịch vụ karaoke nếu không tiếp tục hoạt 
động kinh doanh nữa thì phải nộp trả Giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ quan 
cấp phép. Trong thời hạn 06 tháng hộ cá thể kinh doanh dịch vụ karaoke nếu không 
tiếp tục hoạt động kinh doanh (được chính quyền địa phương thầm tra và xác nhận) 
thì cơ quan cấp phép sẽ giải quyết cấp Giấy phép cho hộ cá thể khác có nhu cầu 
trên cơ sở phù hợp số lượng quy hoạch điểm karaoke của khu phố, ấp đã được phê 
duyệt (theo quy định tại khoản 6, Điều 10 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 
09/10/2015 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định hoạt động kinh doanh 
karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương). 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành 
Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2010. 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012. 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động 
văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 
số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 
01/01/2010. 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy 
định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011. 

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-
BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-
BVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012. 

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính ngày 
10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy 
phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 

- Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Bình 
Dương ban hành quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………….., ngày…… tháng……. năm…. 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE 
 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân cấp huyện ................. 
          (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp) 

 
1. Tên cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh 
(viết bằng chữ in hoa) .................................................................................... 
- Địa chỉ: ......................................................................................................... 
- Điện thoại: .................................................................................................... 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................. ngày cấp................ 

nơi cấp….................................................................................................................  
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép 
- Địa chỉ kinh doanh: ...................................................................................... 
- Tên nhà hàng karaoke (nếu có): ................................................................... 
- Số lượng phòng karaoke: ............................................................................. 
- Diện tích cụ thể từng phòng: 
1. ………m x ............m =........ ....m2         ;        14. ............m x............m=..........m2 

2..………m x ............m =....... .....m2         ;        15. ............m x............m=..........m2 

3. ………m x ............m =........ ....m2         ;        16. ............m x............m=..........m2 

4..………m x ............m =....... .....m2         ;        17. ............m x............m=..........m2 
5. ………m x ............m =........ ....m2         ;        18. ............m x............m=..........m2 

6..………m x ............m =....... .....m2         ;        19. ............m x............m=..........m2 
7. ………m x ............m =........ ....m2         ;        20. ............m x............m=..........m2 

8..………m x ............m =....... .....m2         ;        21. ............m x............m=..........m2 

9. ………m x ............m =........ ....m2         ;        22. ............m x............m=..........m2 

10………m x ............m =....... .....m2         ;        23. ............m x............m=..........m2 
11………m x ............m =........ ....m2         ;        24. ............m x............m=..........m2 

12………m x ............m =....... .....m2         ;        25. ............m x............m=..........m2 
13………m x ............m =........ ....m2         ;        26. ............m x............m=..........m2 

3. Cam kết 
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các 

văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin 

giấy phép kinh doanh./. 
 CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

Ký, ghi rõ họ tên 
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2. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị 
đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

*  Trình tự thực hiện:  
Bước 1: nộp hồ sơ 
1. Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của thủ trưởng cơ 
quan nộp về Liên đoàn Lao động cấp huyện theo dõi, tổng hợp; Liên đoàn Lao 
động cấp huyện trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” cấp huyện xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
công nhận. 

2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” cấp huyện kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với cơ quan thi đua, 
khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định 
công nhận và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 
hóa. 

Căn cứ hồ sơ đề nghị và Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa” và trao Giấy công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 
vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trường hợp không 
công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức đến nơi nộp hồ sơ nhận kết 
quả. 

* Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Báo cáo thành tích 02 năm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận 
của Thủ trưởng cơ quan. 

(2) Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” cấp huyện. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
* Thời hạn giải quyết: 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Liên đoàn Lao động 

cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. 
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 

công nhận. 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Điều kiện 1: Đạt các tiêu chuẩn dưới đây và các tiêu chí bổ sung theo 

quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương 
(nếu có); 

+ Đối với cơ quan, đơn vị: 
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 
a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần 

hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến 
trở lên”; 

b) 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc 
theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức 
theo quy định của pháp luật; 

d) Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ được giao; 

đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực 
tiễn. 

e) Tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cơ quan, đơn 
vị không để xảy ra mất mát tài sản, không để cháy nổ.  

g) Thực hiện tốt tác phong, thái độ làm việc phục vụ nhân dân, không gây 
phiền hà, sách nhiễu nhân dân. 

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: 
a) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm các 

quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 
b) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm 

pháp luật hình sự, hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông và mắc các tệ nạn 
xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc…); không có người sử dụng, tàng trữ, lưu hành 
văn hóa phẩm độc hại, không có người tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê 
tín dị đoan; 

c) Khuôn viên làm việc của cơ quan, đơn vị xanh-sạch-đẹp, an toàn, bài 
trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt; không có cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống 
rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; 

d) Cơ quan, đơn vị tạo điều kiện và trang bị cơ sở vật chất, phương tiện 
hoạt động để nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức; 
100% cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng và tham gia phong trào văn hóa, 
thể dục thể thao do cơ quan, đơn vị và cấp trên tổ chức; 

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước: 

a) 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp 
hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và các quy định của địa phương; 
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b) Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở 
lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái 
pháp luật; 

c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý 
và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; 
không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng. 

d) Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng) 
người đứng đầu cơ quan có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự; có 
bảng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” ; phòng chống cháy 
nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội 
quy, quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 

đ) Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách trong sạch, 
vững mạnh và có 70% (phòng, ban, tổ, đội…. trực thuộc) hàng năm đạt danh 
hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên. Không có người vi phạm pháp luật phải 
xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; 

e) Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; không có trường 
hợp sinh con thứ 3 trở lên. 

+ Đối với doanh nghiệp: 

1. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

a) Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng 
năm; 

b) Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường; 

c) Có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý; 

d) 80% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay 
nghề, thi nâng bậc theo định kỳ; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và 
hiệu quả. 

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp: 

a) Có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và 
người sử dụng lao động; 

b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, bảo đảm an toàn lao động, 
vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực 
phẩm đông người (từ 30 người trở lên), thực hiện tốt công tác phòng chống cháy 
nổ; 

c) 80% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt 
các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 

d) Không có người mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân 
chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội; 
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đ) Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp 
xanh, sạch, đẹp; 

e) Không hút thuốc lá tại doanh nghiệp; không uống rượu, bia trong giờ 
làm việc. 

3. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động: 

a) 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm 
thường xuyên, thu nhập ổn định; 

b) Tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, 
sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn; 

c) Đảm bảo cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; 
thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du 
lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động. 

4. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước: 

a) 100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến 
các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực có liên quan bằng nhiều hình thức; 

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực tham gia Cuộc 
vận động “Ngày vì người nghèo”, “Nhân đạo, từ thiện” và các chương trình về 
an sinh xã hội khác; 

c) Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình (nếu vi phạm sẽ 
trừ điểm); 

d) Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng) 
người đứng đầu doanh nghiệp có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự; 
có bảng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” ; phòng chống 
cháy nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt 
các nội quy, quy chế xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
ANTT”; 

e) Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách trong sạch, 
vững mạnh và có 70% (phòng, ban, tổ, đội…. trực thuộc) hàng năm đạt danh 
hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.Không có người vi phạm pháp luật phải 
xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. 

- Điều kiện 2: Thời gian đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa là hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu). 

- Điều kiện 3: Thời gian đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa vào đầu năm. 

- Điều kiện 4: Thời gian tổ chức triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa vào đầu quý I hàng năm (trước ngày 31/01 
hàng năm). 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ 
VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt 
chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Có 
hiệu lực từ ngày 01/10/2014. 

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, 
đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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3. Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 
“Bản văn hóa” và tương đương 

*  Trình tự thực hiện:  
Bước 1: nộp hồ sơ 
- Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư 
chủ trì phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp 
khu dân cư đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa nộp tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả UBND cấp huyện 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 

chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
cấp huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  
+ Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 
+ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 

nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: 
 Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Ban vận động ở khu 

dân cư, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã: 
+ Báo cáo 02 năm (công nhận lần đầu);  
+ Báo cáo 03 năm (công nhận lại); kèm theo Biên bản kiểm tra kết quả thực 

hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn hóa của Ban Chỉ đạo cấp xã hàng 
năm, 02 năm và 03 năm;  

(2) Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
* Thời hạn giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thôn (làng, ấp, bản và tương 

đương) đơn vị trực tiếp dưới cấp xã. 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen 

thưởng cấp huyện. 
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 

công nhận. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Điều kiện 1: 
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1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển: 
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tỷ lệ hộ nghèo thấp 

hơn mức bình quân chung của tỉnh; 
b) Không có nhà dột nát, nhà tạm; tỷ lệ hộ có nhà bền vững cao hơn mức 

bình quân chung của tỉnh; 
c) Có nhiều hoạt động hiệu quả: Về tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa 

học-kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế; 
d) Tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn 

mức bình quân chung của tỉnh; 
đ) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn 

mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội ở cộng đồng. 
2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú: 
a) Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn (làng, ấp, bản và tương đương) từng 

bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số người dân 

tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;  
c) Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành 
nghề mê tín dị đoan; 

d) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có 
người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;  

đ) Có 70% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong 
đó ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên; 

e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục trung học trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài; 

g) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc 
thực phẩm đông người; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, trẻ em được tiêm 
chủng đầy đủ và phụ nữ có thai được khám định kỳ; 

h) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình; 
i) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình 
công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền 
thống ở địa phương. 

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp: 
a) Có tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý 

tập trung theo quy định; 
b) Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) 

đạt chuẩn, cao hơn mức bình quân chung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt 
tiêu chuẩn về môi trường; 

c) Nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây 
dựng từng bước theo quy hoạch;  

d)  Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về  
bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ 
thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh. 

4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước: 



 460

a) Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 
quy định của địa phương;  

b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được 
giải quyết tại cộng đồng; 

c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế 
dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải 
quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện 
đông người trái pháp luật; 

d) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư 
tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công 
chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng, chính quyền đạt danh hiệu 
“Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên 
hàng năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả. 

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng: 
a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình 
chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức 
bình quân chung; 

b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị 
thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn 
nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất hạnh. 

- Điều kiện 2: 
Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ 02 năm trở lên 

(công nhận lần đầu); 03 năm trở lên (công nhận lại).  
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình 
tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, 
“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và 
tương đương. Có hiệu lực từ ngày 24/11/2011. 

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, 
đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 



 461

4. Thủ tục công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 
*  Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ 

Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Thường trực Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc phường, thị trấn trước ngày 10/12 của năm liền kề trước 
năm bình xét; Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xậy dựng đời sống 
văn hóa” phường, thị trấn hướng dẫn Trưởng Ban vận động ở khu dân cư chủ trì 
phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư chấm điểm, xét trước 
ngày 15/11 hàng năm, đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa; 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 

chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
cấp huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  
+ Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 
+ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 

nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ:  

(1) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Ban vận động ở 
khu dân cư, có xác nhận của UBND phường, thị trấn: 

- Báo cáo 02 năm (công nhận lần đầu) 

- Báo cáo 03 năm (công nhận lại) 

(2) Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân cư 
văn hóa của Ban Chỉ đạo phường, thị trấn hàng năm, 02 năm và 03 năm. 

(3) Công văn đề nghị của UBND phường, thị trấn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
* Thời hạn giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Khu phố - đơn vị trực tiếp dưới 
phường/thị trấn 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.  
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen 

thưởng cấp huyện. 
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* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 
công nhận. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Điều kiện 1: 
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển: 

a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tỷ lệ hộ nghèo 
thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; 

b) Không có nhà dột nát, nhà tạm, tỷ lệ hộ có nhà bền vững cao hơn mức 
bình quân chung của tỉnh; 

c) Đạt tỷ lệ trên 80% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, 
thu nhập ổn định, thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân 
chung của tỉnh; 

d) Có nhiều hoạt động hiệu quả: Về tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng 
khoa học-kỹ thuật, phát triển nghề truyền thống, hợp tác và liên kết phát triển 
kinh tế. 

2. Có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú: 

a) Xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu phố, 
có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí dành cho người lớn và trẻ 
em, duy trì phong trào văn hóa, thể thao thu hút 60% trở lên người dân tham gia, 
hưởng ứng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng; 

b) Có 90% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nếp sống văn minh đô thị, không có 
người thực hiện hành vi truyền bá và hành nghề mê tin dị đoan; không phát sinh 
người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có người sử dụng và lưu hành văn 
hóa phẩm độc hại; 

c) Có 90% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong 
đó ít nhất 60% gia đình văn hóa đạt 03 năm liên tục trở lên; 

d) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở trở lên, có phong trào “khuyến học”, khuyến tài”; 

đ) 70% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 
từ 30% đến 50% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 

e) 50% trở lên khu nhà trọ (nếu có) đăng ký khu nhà trọ văn hóa; 

g) 100% cán bộ, hội viên của Hội khuyến học khu dân cư (nếu có) được 
tập huấn nâng cao về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia 
đình,dòng họ và cộng đồng; 

h) Không để xảy ra lây truyền dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm đông người, 
giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, 100% trẻ em được tiêm chủng mở rộng và 
phụ nữ có thai được khám thai định kỳ. Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch 
hóa gia đình (nếu có trường hợp vi phạm bị trừ điểm); 
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i) Đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ di tích 
lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng, bảo tồn các 
hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương. 

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp: 
a) Không có lấn chiếm lòng đường, hè phố, không gây cản trở giao thông, 

không đặt biển quảng cáo, rao vặt trái pháp luật, không làm mái che, cơi nới gây 
mất mỹ quan đô thị  

b) Nhà ở khu dân cư và các công trình công cộng được xây dựng theo quy 
hoạch, đúng quy định của pháp luật về xây dựng, kiến trúc hài hòa cảnh quan đô 
thị; 

c) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về 
bảo vệ môi trường sinh thái, không xả nước thải và vứt rác ra đường , 100% cơ 
sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường, bảo vệ hệ 
thống thoát nước, có điểm thu gom và xử lý rác thải về nơi quy định. 

4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước: 

a) Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện các 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy 
định của địa phương; thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật 
Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, không để xảy ra các hành vi bạo 
hành trong gia đình. Có mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư; 

b) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phản ánh kịp thời 
những đề xuất, kiến nghị của nhân dân; hoạt động hòa giải có hiệu quả, hầu hết 
những những vấn đề bức xúc, những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại 
cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp trái 
pháp luật (khi có kết luận của cơ quan chức năng);                         

c) Không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá 
hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tuyên truyền, phát triển đạo giáo trái pháp 
luật; hoạt động ly khai, đòi tự trị; gây rối an ninh, trật tự, mâu thuẫn, tranh chấp 
phức tạp trong nội bộ nhân dân;  

d) Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn 
xã hội (mại dâm, AIDS) và các vi phạm pháp luật khác. Không để xảy ra tội 
phạm nghiêm trọng, trọng án hình sự xảy ra trên địa bàn; nếu xảy ra tội phạm 
phải được phát hiện và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời. 
Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh và tái phạm người 
mắc tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc…) ở cộng đồng; 

đ) Hàng năm cấp ủy Đảng có Nghị quyết, khu dân cư có bản đăng ký 
phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và 100% hộ gia đình trên địa bàn 
ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT”. Công an 
viên, Bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Công an viên, bảo vệ 
khu phố bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

e) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu phố 
tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại diện dân cư, cán bộ 
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công chức, viên chức Nhà nước, tham gia xây dựng chi bộ Đảng, chính quyền 
đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức 
đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến hoặc loại khá trở lên hàng năm, các tổ chức tự 
quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả. 

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng: 
a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình 
chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức 
bình quân chung của tỉnh; 

b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị 
thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn 
nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất hạnh.  

- Điều kiện 2: 

Khu phố không vi phạm một trong các nội dung sau đây (tiêu chuẩn bắt 
buộc):  

1. Không đạt tiêu chí về giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức bình 
quân chung của tỉnh, còn nhà dột nát, nhà tạm. 

2. Có người sử dụng, kinh doanh văn hóa độc hại (khiêu dâm, đồi trụy, 
phản động), có người thực hiện hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị 
đoan….đã bị cấp có thẩm quyền xử lý nhưng khu phố không phát hiện hoặc 
không báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. 

3. Phát sinh mới và tái phạm người sử dụng ma túy, số người sử dụng ma 
túy cũ không giảm, có tụ điểm sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy, có tụ 
điểm mại dâm, cờ bạc bị cấp có thẩm quyền xử lý nhưng không được khu phố 
phát hiện hoặc báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. 

4. Có người của khu phố không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đào ngũ, có 
trọng án hình sự xảy ra trên địa bàn (đối tượng gây án là người của khu phố), có 
trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, tính mạng. 

5. Có trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường. 

6. Để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm đông người nhưng không 
được khu phố phát hiện, báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để phối hợp 
xử lý. 

7. Có hộ gia đình vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường trong sản 
xuất, kinh doanh và sinh hoạt gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, 
bãi rác nơi công cộng không được thu gom kịp thời, có tụ điểm kinh doanh lấn 
chiếm lòng đường, vỉa hè. 

8. Vi phạm trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu quy định tại 
Điều 21 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương, không đăng ký xây dựng khu phố văn hóa 

- Điều kiện 3: 
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Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm (công 
nhận lần đầu); ba (03) năm (công nhận lại). 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn 
hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 
và tương đương. Có hiệu lực từ ngày 24/11/2011. 

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, 
đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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5. Thủ tục công nhận lần đầu và công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa 
nông thôn mới” 

*  Trình tự thực hiện:  
Bước 1: nộp hồ sơ 
- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ủy ban nhân 
dân cấp huyện; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” xã  họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới”, gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 
chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

. Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức đến nơi nộp hồ sơ nhận kết 
quả. 

* Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ:  

(1) Báo cáo thành tích có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 
- Báo cáo 02 năm (công nhận lần đầu) 
- Báo cáo 05 năm (công nhận lại). 
(2) Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận Xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới của Ban Chỉ đạo cấp huyện hàng năm, 02 năm 
(công nhận lần đầu) và 05 năm (công nhận lại). 

(3) Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND xã. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
* Thời hạn giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xã 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. 
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 

công nhận. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Điều kiện 1: 
1. Giúp nhau phát triển kinh tế 
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a) Thực hiện tốt Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, giảm tỷ lệ hộ 
nghèo của xã xuống dưới mức bình quân chung của tỉnh hàng năm; 

b) Không có nhà dột nát, nhà tạm; 
c) Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã được tuyên 

truyền, phổ biến khoa học - kỹ thuật về ldnh vực sản xuất nông nghiệp;  
d) Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển 

kinh tế; 
đ) Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc 

làm, nâng cao thu nhập của người dân. 
2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn 

hóa và tương đương 
a) Có 60% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 năm 

liên tục trở lên; 
b) Có 70% ấp trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh 

trật tự”; 
c) Có 70% trở lên khu nhà trọ (nếu có) đăng ký khu nhà trọ văn hóa; 
d) Có 70% trở lên hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang,  

khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; 
đ) Có 30% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ  sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; 
e) Có 70% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa hàng năm; có 50% trở 

lên ấp được công nhận và giữ vững danh hiệu ‘Ấp văn hóa” liên tục từ 05 năm 
trở lên; 

g) Có 70% trở lên ấp văn hóa vận động được nhân dân đóng góp xây 
dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng, có 
từ 40% trở lên ấp đạt chuẩn cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn 
mới. 

3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở 
a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo 

đảm, ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên, hiệu quả, từng bước đạt 
chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

b) 100% ấp có văn phòng, tụ điểm sinh hoạt văn hóa thể thao, phấn đấu 
từng bước xây dựng Nhà văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

c) 100% ấp duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ, phong trào văn 
hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hàng năm, xã tổ chức được Liên hoan 
văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao ít nhất là 02 lần/năm, thu hút 
được 40% người dân của xã tham gia thường xuyên vào các hoạt  động văn hóa, 
thể thao, trong đó có 30% người dân của xã luyện tập thể dục, thể thao thường 
xuyên; 

d) Di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, các hình 
thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa 
phương được bảo tồn; 

đ) Trên 90% cán bộ văn hóa - thể thao được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
về nghiệp vụ. 
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4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn 
a) 90% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch và của tỉnh; 

b) Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng , trong các 
sinh hoạt tập thể, cộng đồng, không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ 
nạn xã hội hiện có; 

c) 100% ấp có Tổ tự quản về môi trường, thường xuyên có hình thức vận 
động nhân dân tại các khu dân cư tổ chức quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy 
định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường, 
vận động người dân thực hiện việc chôn cất tại nghĩa trang theo quy định; 

d) Đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”; phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự an toàn 
xã hội; đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong 
trào văn hóa - xã hội khác ở nông thôn; 

5. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và quy định của địa phương 

a) 90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy 
định của địa phương; 

b) 90% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động 
xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã 
hội nông thôn mới; 

c) 100% ấp xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy ước cộng đồng, Quy 
chế dân chủ cơ sở, không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật (khi có kết 
luận của cơ quan chức năng); 

d) Hàng năm, Đảng ủy xã có Nghị quyết, UBND xã có kế hoạch về công 
tác bảo đảm an ninh, trật tự, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
an ninh trật tự”; 

đ) Hàng năm, Công an xã, bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên 
tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

e) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch 
được xây dựng theo quy hoạch và quản lý theo pháp luật, không tàng trữ và lưu 
hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại. 

- Điều kiện 2: 

Xã không vi phạm một trong các nội dung sau đây (tiêu chuẩn bắt buộc): 

1. Không đạt tiêu chí về giảm hộ nghèo theo kế hoạch hàng năm của tỉnh, 
còn nhà dột nát, nhà tạm. 

2. Có phát sinh mới về tệ nạn xã hội, không giảm các tệ nạn xã hội hiện 
có như: Có người sử dụng ma túy mới, số người sử dụng ma túy cũ không giảm, 
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có tụ điểm sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy, có tụ điểm mại dâm, cờ 
bạc …. 

3. Có người của xã không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, có trọng án hình 
sự xảy ra trên địa bàn (đối tượng gây án là người của xã), có trẻ em bị bạo lực, 
xâm hại tình dục, tính mạng. 

4. Không tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi 
trường, không thực hiện việc xây dựng và quản lý nghĩa trang theo quy định. 

5. Có người sử dụng, kinh doanh văn hóa phẩm độc hại (khiêu dâm, đồi 
trụy, phản động…), thực hiện hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan… 

6. Có khiếu kiện đông người, trái pháp luật (khi có kết luận của cơ quan 
chức năng). 

7. Có tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, Đoàn thể xếp loại trung bình hoặc 
yếu. 

8. Vi phạm trình tự, thủ tục, điều kiện xét công nhận danh hiệu quy định 
tại Điều 23 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương, không đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới”. 

- Điều kiện 3: 
Thời gian đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”: 02 

năm (công nhận lần đầu), 05 năm (công nhận lại). 
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 

VHTTDL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt 
chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Có hiệu lực từ ngày 16/01/2012. 

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, 
đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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6. Thủ tục công nhận lần đầu và công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn 
văn minh đô thị” 

*  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: nộp hồ sơ 

1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
phường, thị trấn: 

a) Đăng ký xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện 

b) Tổ chức Lễ phát động xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh 
đô thị” (Phổ biến tiêu chuẩn và thông qua kế hoạch xây dựng hoặc giữ vững 
“Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”). Lễ phát động được tổ chức vào 
quý I của năm mà phường, thị trấn đăng ký xây dựng “Phường, Thị trấn đạt 
chuẩn văn minh đô thị”. 

c) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; 

d) Xây dựng báo cáo thành tích gửi Ủy ban nhân dân phường, thị trấn. 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 
chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

. Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn có Công văn đề nghị Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ 
chức kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn 
đạt chuẩn văn minh đô thị” (có văn bản kiểm tra). 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với phòng Nội vụ (Ban 
Thi đua - Khen thưởng) trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ra quyết định 
công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” mỗi năm 01 lần bằng 
hình thức ra quyết định công nhận; cấp Giấy công nhận lần đầu sau 02 năm kể 
từ ngày đăng ký; công nhận lại sau 05 năm liên tục kể từ ngày được quyết định 
công nhận lần trước. Thời gian công nhận trước ngày 30/11 hàng năm. 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:  

a) Báo cáo thành tích có xác nhận của Chủ tịch UBND phường, thị trấn: 
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- Báo cáo 02 năm (công nhận lần đầu). 

- Báo cáo 05 năm (công nhận lại). 

b) Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận Phường, Thị 
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị của Ban Chỉ đạo cấp huyện hàng năm, 02 năm và 
05 năm. 

c) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn. 

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phường, thị trấn. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 
công nhận. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Điều kiện 1: 

1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch 

a) Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; được công bố công khai rộng rãi; 

b) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng về 
hành chính, văn hóa-xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị; 

c) Đạt 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê 
duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn 
xây dựng hiện hành; 

d) Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; phát huy vai trò 
tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị; 

đ) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa 
bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không lẫn chiếm, sử dụng diện tích đất công và 
công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở. 

e) Có 70% khu phố trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 
ninh trật tự”; 

2. Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa 

a) 80% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 (ba) năm 
liên tục trở lên;  

b) 60% trở lên nhà ở của người dân được xây dựng mới, hoặc cải tạo, 
chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị; 

c) 80% trở lên tổ dân phố (hoặc tương đương) được công nhận “Tổ dân 
phố văn hóa” 06 (sáu) năm liên tục trở lên; 
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d) 100% tổ dân phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, 
nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường; 

đ) 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường, 
thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên. 

e) Có 70% trở lên khu nhà trọ (nếu có) đăng ký khu nhà trọ văn hóa; 

3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị 

a) 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị; 

b) Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không 
cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ 
quan đô thị; 

c) Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn 
cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định; 

d) Đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom rác thải theo quy định; 100% 
cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường;  

đ) Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau “Xóa 
đói, giảm nghèo”; hợp tác phát triển kinh tế. 

4. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao 

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn có cơ sở vật chất, trang 
thiết bị bảo đảm, ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên hiệu quả; 

b) 80% trở lên tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động 
thường xuyên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia;  

c) Duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc 
bộ; hoạt động thể dục thể thao; bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng     
cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương; 

d) Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; 
không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự. 

5. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương 

a) 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện  đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 

b) 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; có tổ tự 
quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng 
đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, 
vượt cấp, trái pháp luật; 

c) Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng 
hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính 
sách xã hội; 

d) Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây 
dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức 
phải cưỡng chế, tháo dỡ; 
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đ) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa được xây dựng theo quy hoạch, thực 
hiện nghiêm các quy định pháp luật; không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn 
hóa có nội dung độc hại. 

e) Đảng ủy phường, thị trấn có Nghị quyết, UBND có kế hoạch về công tác 
bảo đảm an ninh, trật tự, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 
ninh trật tự”;  

g) Công an phường, thị trấn, bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu “Đơn vị 
tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.  

- Điều kiện 2: 

Phường/Thị trấn không vi phạm một trong các nội dung sau đây (tiêu 
chuẩn bắt buộc): 

1. Không đạt chỉ tiêu về giảm hộ nghèo theo kế hoạch hàng năm của tỉnh, 
còn nhà dột nát, nhà tạm. 

2. Có phát sinh mới tệ nạn xã hội, không giảm các tệ nạn xã hội hiện có, 
như: Có người sử dụng ma túy mới, số người sử dụng ma túy cũ không giảm, có 
tụ điểm sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy, có tụ điểm mại dâm, cờ 
bạc… 

3. Có người của phường, thị trấn không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, có 
trọng án hình sự xảy ra trên địa bàn (đối tượng gây án là người của phường, thị 
trấn), có trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, tính mạng. 

4. Không tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi 
trường, không thực hiện việc xây dựng và quản lý nghĩa trang theo quy hoạch. 

5. Có người sử dụng, kinh doanh văn hóa phẩm độc hại (khiêu dâm, đồi 
trụy, phản động…), có người thực hiện hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị 
đoan… 

6. Có khiếu kiện đông người, trái pháp luật (khi có kết luận của cơ quan 
chức năng). 

7. Có tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, đoàn thể xếp loại trung bình hoặc 
yếu. 

8. Vi phạm trình tự, thủ tục, điều kiện xét và công nhận danh hiệu quy 
định tại Điều 24 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương, không đăng ký xây dựng “Phường, Thị trấn đạt 
chuẩn văn minh đô thị”. 

- Điều kiện 3: 

Thời gian đăng ký xây dựng “Phường/Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”: 
02 năm (công nhận lần đầu), 05 năm (công nhận lại).  

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ 
VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt 
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chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Có hiệu lực từ ngày 
10/3/2013. 

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, 
đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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A2. Thư viện 

7. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 
1.000 bản đến dưới 2.000 bản 

* Trình tự thực hiện:  

Bước 1: nộp hồ sơ 

Người đứng tên thành lập thư viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 
chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
cấp huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

. Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định 
số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009); 

(2) Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị 
định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009); 

(3) Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 

(4) Nội quy thư viện. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.      

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp 
huyện. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.                      

* Phí, lệ phí: Không. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Mẫu 1 
ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009); 



 476

- Bảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện (Mẫu 2 ban hành 
kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009). 

* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với 
số lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy 
tắc nghiệp vụ thư viện. 

(2) Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công 
chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an 
toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa. 

(3) Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên 
dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản 
danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện 
có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông. 

(4) Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện: 

a) Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 
tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách 
báo và lĩnh vực thư viện. 

b) Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp trung cấp thư viện hoặc 
tương đương. Nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến 
thức nghiệp vụ tương đương trình độ trung cấp thư viện. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. Có 
hiệu lực từ ngày 01/4/2001. 

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành pháp lệnh Thư viện. Có hiệu lực từ ngày 21/8/2002. 

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về 
tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Có hiệu lực từ  
ngày 21/02/2009. 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nghị định này 
có hiệu lực thi hành từ ngày 27/2/2012. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

________________________________________________________ 
 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

 
 

Kính gửi: ………………………..............……… 
 
Tên tôi là: 
- Sinh ngày/tháng/năm: 
- Nam (nữ): 
- Trình độ văn hóa: 
- Trình độ chuyên môn: 
- Hộ khẩu thường trú: 
đứng tên thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. 
Tên thư viện:  
Địa chỉ:                                     ; Số điện thoại:              ; Fax/E.mail: 
Tổng số bản sách:                     ; Tổng số tên báo, tạp chí: 
(tính đến thời điểm xin thành lập thư viện) 
Diện tích thư viện:                      ; Số chỗ ngồi: 
Nhân viên thư viện:  
- Số lượng: 
- Trình độ: 
Nguồn kinh phí của thư viện: 
Tôi làm đơn này đề nghị đăng ký hoạt động cho Thư viện ………………… 
với…………………………………………………………………………… 
 
  ………, ngày   tháng   năm  

Người làm đơn 
( ký tên) 
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BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU 
HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN 

 
 

 
STT 

 
Tên sách 

 
Tên tác giả 

Nhà xuất 
bản 

Năm 
xuất bản 

Nguồn 
gốc tài 

liệu 

Hình thức tài 
liệu (sách báo, 
CD-ROM…) 
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A3. Gia đình 

8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân bạo lực gia đình 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: nộp hồ sơ 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong 
nước thành lập mà không thuộc các trường hợp do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động quy định dưới đây, nộp hồ sơ đến Phòng 
Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 

+ Cơ sở có trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của 
các tổ chức chính trị - xã hội thành lập; 

+ Cơ sở có trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do 
các tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập; 

 + Cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 
để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu từ chối Phòng Văn hóa và Thông 
tin cấp huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

+ Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thức hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện cho Phòng 
Văn hóa và Thông tin. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a. Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (mẫu 
số M4b ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL);  

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 
Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau: 

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 
bạo lực gia đình;  

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; 

- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và 
những người khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 
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- Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi được tiếp nhận 
vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành 
chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình. 

3. Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa 
điểm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động đặt trên địa 
bàn; 

4. Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau:  

- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong 
tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần 
nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài 
trợ; 

- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có). 

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân 
dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu; 
 6. Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ 
sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân 
bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ 
chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham 
gia tập huấn cho người làm việc. 

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình.   

2. Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được Ủy 
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (mẫu số 
M4b, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL).  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 1. Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của 
cơ sở; 

2. Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc 
các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của 
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Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa 
vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính;   

3. Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy 
định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn:  

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; 

b. Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn 
nhân; 

c. Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. 

d. Người làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình phải được tập 
huấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m2, có phòng được bố trí là nơi tạm lánh 
cho nạn nhân bạo lực gia đình, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trường;  

* Căn cứ pháp lý:  

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội 
thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008; 

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009; 

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, 
giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo 
lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng 
nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực          gia đình. 
Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc,  tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 20/02/2015. 
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(Khổ giấy 210mm x 297mm) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________________________________ 

.........., ngày...... tháng.......năm........ 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

 

Kính gửi:.......................................................... 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Thông tư số.../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng...năm 2010 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 
bạo lực gia đình với tên gọi là …………………………...…………….............… 

Chúng tôi gồm: 
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 
- Năm sinh:………………………………………………………………….. 
- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................... 
- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………….………. 

Ngày cấp: …………...….. nơi cấp ……………........................................... 
- Quốc tịch: …………………………………………………………………. 
- Trình độ học vấn ………………………………………………………….. 
Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần 

thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình, hoạt động trong phạm vi địa phương (tỉnh/huyện), trụ sở 
tại:............................................................................................................................ 

Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của chúng tôi chắc 
chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. 

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  
đăng ký hoạt động của cơ sở  

(Ký tên) 
1 Nếu là tập thể thì ghi rõ thông tin các thành viên sáng lập 
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9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: nộp hồ sơ 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong 
nước thành lập đã được Uỷ ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả UBND cấp huyện.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 
chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

. Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện tại Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân bạo lực gia đình; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc 
hư hỏng); 

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động 
được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất). 

 b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 
(cấp lại).  

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mẫu số M8b Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL).  

* Điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

* Căn cứ pháp lý:  

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký 
hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, 
chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia 
đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc,  tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 20/02/2015. 
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 (Khổ giấ y  2 10 mm x 2 97 mm)  

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

 
.........., Ngày...... tháng....... năm........ 

  
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  
CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH  

  
Kính gửi:.......................................................... 

  
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 
- Nă sinh:…………………………………………………………………… 
- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................... 
- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày cấp:…………….. 

nơi cấp ……………................................................................................................ 
Quốc tịch: ………………………………………………………………… 
- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 
Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 
Lý do đề nghị cấp lại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở bị 

………………..(mất, rách nát, hư hỏng). 
Cam kết của Cơ sở: 
- Trung thực trong việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở; 
- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 
Đại diện tổ chức, cá nhân xin  
đăng ký hoạt động của cơ sở  

(ký tên) 
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10. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân bạo lực gia đình 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: nộp hồ sơ 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong 
nước thành lập đã được Uỷ ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động nếu có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, người đứng đầu, nội 
dung hoạt động thì nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 
chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
cấp huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

+ Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện tại Phòng 
Văn hóa và Thông tin.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở; 

3. Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng 
đầu, nội dung hoạt động); 

4. Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, 
bổ sung). 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin.  

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình.  
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2. Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được cơ quan cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt (trường hợp quy chế hoạt động được 
sửa đổi, bổ sung). 

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mẫu số M8b1 Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL). 

* Điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

* Căn cứ pháp lý:  

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009; 

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký 
hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, 
chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc,  tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 20/02/2015. 
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(Khổ giấ y  2 10 mm x 2 9 7 mm) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

 
.........., ngày...... tháng....... năm........ 

  
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  
CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH  

  
Kính gửi:............................................................................................. 

  
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 
- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 
- Năm sinh:………………………………………………………………...... 
- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................... 
- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày cấp:…………….. 

nơi cấp ……………................................................................................................ 
Quốc tịch: …………………………………………………………………... 
- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 
Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 
Lý do đề nghị cấp đổi: Cơ sở có nhu cầu thay đổi …………………….(tên 

gọi, người đứng đầu, địa điểm đặt trụ sở).  
Cam kết của Cơ sở: 
- Việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở không nhằm mục 

đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cũng như các hoạt động khác; 
- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 
Đại diện tổ chức, cá nhân xin  
đăng ký hoạt động của cơ sở  

(ký tên) 
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11. Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn 
về phòng, chống bạo lực gia đình  

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: nộp hồ sơ 

- Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân 
trong nước thành lập mà không thuộc các trường hợp do Uỷ ban nhân dân tỉnh 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dưới đây, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả UBND cấp huyện: 

+ Cơ sở có trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương 
của các tổ chức chính trị - xã hội thành lập; 

+ Cơ sở có trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do 
các tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập; 

+ Cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 
chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
cấp huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

. Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ) 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thức hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện cho Phòng 
Văn hoá và Thông tin. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình (theo mẫu số M4a ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-
BVHTTDL); 

 2. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau: 

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia đình;  
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- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và 
những người khác làm việc tại cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Trách nhiệm, quyền lợi của người gây bạo lực gia đình khi được tiếp nhận 
vào cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình; 

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành 
chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 
đình. 

3. Xác nhận  bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa 
điểm của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình có trụ sở chính hoạt 
động đặt trên địa bàn; 

4. Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau:  

- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong 
tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần 
nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài 
trợ; 

- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có). 

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân 
dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu;  

6. Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ 
sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp 
vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch 
tham gia tập huấn cho người làm việc. 

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin . 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình.  

2. Quy chế hoạt động của cơ sở được được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 
duyệt. 

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 
(theo mẫu số M4a ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL); 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

1. Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ 
sở;  

2. Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc 
các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của 
Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa 
vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính;  

3. Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy 
định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn:  

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; 

- Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn 
nhân; 

- Có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Người làm việc tại cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình phải 
được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

* Căn cứ pháp lý: 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội 
thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008; 

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009; 

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký 
hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, 
chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc,  tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 20/02/2015. 
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(Khổ giấ y  2 10 mm x 2 9 7 mm)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________________________________ 

.........., ngày......tháng.......năm........ 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

 

Kính gửi:.......................................................... 

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Thông tư số.../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng.....năm 2010 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình với tên gọi là ………...................……….…………….…  

Chúng tôi gồm: 
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………...... 
- Năm sinh:………………………………………………………………...... 
- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................... 
- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:………...........................................  

ngày cấp:……………........................ nơi cấp …………….................................... 
Quốc tịch: ………………………………………………………………....... 
- Trình độ học vấn …………………………………………………….......... 
Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần 

thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình, hoạt động trong phạm vi………, có trụ sở đặt tại:.................................. 

Hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình của chúng tôi 
chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. 

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  
đăng ký hoạt động của cơ sở 

 

1 Nếu là tập thể sáng lập ghi rõ từng thành viên theo thông tin trên 

2 toàn quốc/tỉnh/huyện 
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12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 
vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

 * Trình tự thực hiện: 

Bước 1: nộp hồ sơ 

- Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân 
trong nước thành lập đã được Uỷ ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả UBND cấp huyện đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động. 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 
chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
cấp huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

. Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện tại Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia đình; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc 
hỏng); 

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động 
được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất). 

 b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo 
lực gia đình (cấp lại).  

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (mẫu số M8a Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL). 

* Điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

* Căn cứ pháp lý: 

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký 
hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, 
chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc,  tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 20/02/2015. 
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(Khổ giấ y  2 10 mm x 2 9 7 mm) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

 
.........., Ngày...... tháng....... năm........ 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  
CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

  
Kính gửi:.......................................................... 

  
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 
- Năm sinh:…………………………………………………………………. 
- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................... 
- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày cấp:…………….. 

nơi cấp ……………................................................................................................ 
Quốc tịch: …………………………………………………………………... 
- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 
Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 
Lý do đề nghị cấp lại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở bị 

………………..(mất, rách nát, hư hỏng). 
Cam kết của Cơ sở: 
- Trung thực trong việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở; 
- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 
 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  
đăng ký hoạt động của cơ sở  

(ký tên) 
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13. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn 
về phòng, chống bạo lực gia đình 

* Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân 
trong nước thành lập đã được Uỷ ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động nếu có thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, người đứng đầu, 
nội dung hoạt động thì nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND  
cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn bằng văn bản để tổ 
chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. Nếu không đủ điều kiện giải quyết UBND 
huyện phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

. Sáng từ 7h30’ đến 11h30’. 

. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ 
nghỉ). 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ 
nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện cho Phòng 
Văn hóa và Thông tin. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia đình; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở; 

3. Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng 
đầu, nội dung hoạt động); 

4. Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình (nếu có sửa đổi, bổ sung). 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở tư vấn về phòng, chống 
bạo lực gia đình.  
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2. Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp 
huyện phê duyệt (trường hợp có sửa đổi, bổ sung) 

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Mẫu số M8a1 Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL). 

* Điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

* Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009; 

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký 
hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, 
chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực          
gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc,  tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 
lực từ ngày 20/02/2015. 
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(Khổ giấ y  2 10 mm x 2 9 7 mm) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

 
.........., ngày...... tháng....... năm........ 

  
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  
CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

  
Kính gửi:.......................................................... 

  
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 
- Năm sinh:………………………………………………………………… 
- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................... 
- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày cấp:…………….. 

nơi cấp ……………................................................................................................ 
Quốc tịch: ………………………………………………………………… 
- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 
Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 
Lý do đề nghị cấp đổi: Cơ sở có nhu cầu thay đổi 

……………………………....... (tên gọi, người đứng đầu, địa điểm của trụ sở). 
Cam kết của Cơ sở: 
- Việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở không nhằm mục 

đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cũng như các hoạt động khác; 
- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 
Đại diện tổ chức, cá nhân xin  
đăng ký hoạt động của cơ sở  

(ký tên) 
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